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1. Thông tin chung

Tên học phần:   
MIỄN DỊCH HỌC PHÂN TỬ



 

(Molecular Immunology)
Mã số: 

BIO504
Thời lượng: 

2 (2-0)
Loại:


bắt buộc
Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

Đáp ứng CĐR:
1, 3, 5
Học phần tiên quyết: không

Giảng viên biên soạn: GS.TS. Lê Văn Hiệp
Bộ môn quản lý: 
Sinh học
2. Mô tả

Học phần cung cấp cho người học kiến thức mới nhất về miễn dịch học hiện đại, bao gồm 2 phần: Đại cương và Chuyên đề. Phần đại cương giúp học viên hiểu đươc sự tiến hóa và phát triển của Miễn dịch học phân tử, vai trò các yếu tố di truyền trong đáp ứng miễn dịch, các đáp ứng miễn dịch ở người, cấu tạo phân tử và cơ chế hoạt động của các thành phần tham gia đáp ứng miễn dịch. Phần Chuyên đề đề cập đến công nghệ gen trong sản xuất vắc xin, sinh phẩm; ứng dụng miễn dịch di truyền, miễn dịch dị ứng trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiện nay (ung thư, HIV/AIDS).
3. Mục tiêu

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và hiện đại nhằm giúp người học giải thích các cơ chế miễn dịch học ở người và động vật ở mức độ phân tử, đồng thời tiếp tục học các học phần khác trong chương trình.

4. Kết quả học tập mong đợi

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

 
1. Nắm vững nguyên lý phân tử của cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống miễn dịch  trong cơ thể người và sinh vật. 

      2. Vận dụng kiến thức này vào thực tế cuộc sống và trong nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực y học chẩn đoán, điều trị bệnh, sản xuất vắc xin –sinh phẩm. 

      3. Vận dụng phương pháp luận của Miễn dịch phân tử để giải thích nguyên nhân của bệnh lý học hiện nay, các giải pháp chữa căn nguyên bệnh không chỉ ở người mà còn dùng được trong ngành Thú y và Thủy sản.

5. Nội dung

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	A-
	PHẦN CƠ SỞ
	
	
	

	1.

1.1.

1.2.
	Sự tiến hóa và phát triển của hệ thống miễn dịch của sinh giới

Loài không xương sống (sinh vật biển) 

Loài có xương sống (chim, thú và người)
	1, 2
	2
	

	2.

2.1.

2.2.

2.3.
	Vai trò các yếu tố di truyền trong đáp ứng miễn dịch

Gen chi phối chức năng xử lý và trình diện kháng nguyên

Gen cấu trúc MHC và Ig

Khuyết tật di truyền hệ miễn dịch
	1, 2
	3
	

	3. 
3.1.

3.2.

3.3.


	Cơ sở phân tử các đáp ứng miễn dịch
Các loại đáp ứng miễn dịch (Bẩm sinh – Thu được – Dịch thể - Tế bào) 

Kháng nguyên (đặc hiệu loài và cơ quan, đồng kháng nguyên, dị nguyên) 

Kháng thể (cấu trúc phân tử, các IG, cơ chế di truyền tạo kháng thể)
	1, 2
	4
	

	4.

4.1.

4.2.
	Kháng nguyên phù hợp mô và bổ thể 

Kháng nguyên phù hợp mô. 

Bổ thể
	1, 2
	2
	

	5.
5.1.

5.2.
	Synapse miễn dịch và Thụ thể 

Các CD và phức hợp GPI 

Tế bào tua DC tóm bắt và trình diện kháng nguyên.
	1, 2
	3
	

	6.

6.1.

6.2.

6.3.
	Cytokine

Nhận diện kháng nguyên 

Tham gia đáp ứng miễn dịch và phản ứng viêm

Điều hòa miễn dịch
	1, 2
	3
	

	7.

7.1.

7.2.
	Immunoglobulin và Interferon 

Cấu trúc phân tử và hoạt động điều hòa gen

Cơ chế hoạt động
	1, 2
	3
	

	B-
	PHẦN ỨNG DỤNG 
	
	
	

	8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
	Vắc xin và huyết thanh 

Chủng đột biến 

Di truyền ngược

Vec tơ, Epitop và cài đặt gen

Cộng hợp và đơn dòng
	2,
	4
	

	9.

9.1.

9.2.
	Miễn dịch di truyền 

Suy giảm miễn dịch (bệnh AIDS/HIV) 

Tự miễn (ghép mô - tế bào gốc)
	2, 3
	3
	

	10.

10.1

10.2.

10.3.
	Miễn dịch dị ứng và ung thư

Sinh tổng hợp và điều hòa IgE

Vai trò của histamin, hiện tượng sốc phản vệ và quá mẫn muộn

Ung thư và miễn dịch học
	2, 3
	3
	


6. Học liệu

1. Bộ Y tế. Sinh lý bệnh và Miễn dịch. NXB Y học, Hà Nội (2011)

2. Đại học Y Hà Nội. Miễn dịch học,  NXB Y học Hà Nội, 154-173  (2006)

3. Nguyễn Thanh Đạm. Miễn dịch điều trị bệnh ung thư. NXB Y học, Hà Nội (2004)

4. Nguyễn Lân Dũng và cs. Vi sinh vật học. phần II. Miễn dịch học.NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (2012)

5. Nguyễn Ngọc Lanh và cs. Miễn dịch học. NXB y học, Hà Nội (1997)

6. Lê Văn Hiệp.Vắc xin học, những vấn đề cơ bản. NXB Y học, Hà Nội (2006)

7. Đỗ Ngọc Liên, Miễn dịch học cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà nội.(2004)

8. Vũ Minh Thục và cs. Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng. NXB Y học Hà Nội (2000)

9. Phạm Văn Thức. Cytokines và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng. NXB Y học, Hà Nội (2007)

10. Payfair J. H. L. and Bancroft G. J. Infection and Imunity, Third Edition. Oxford university press (2005).
7. Kiểm tra và đánh giá

	TT

	Hình thức kiểm tra, đánh giá

	Nhằm đạt KQHT

	Trọng số (%)


	1.

	Kiểm tra kiến thức giữa kỳ/ viết tiểu luận

	1,2,3

	30


	2.

	Thi kết thúc học phần

	1,2,3,4

	70
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